
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

STT LỚP GVCN SĐT SĐT Zalo Tài khoản Facebook

1 10A1 Lê Văn Nam 0797004102 0797004102 facebook.com/namle3001

2 10A2 Nguyễn Thị Bích Trâm 0967633596 0967633596 https://www.facebook.com/N.B.T.Tram

3 10A3 Nguyễn Thị Kiều Tiên 0384466102 0993031624 Kieu Tien

4 10A4 Trần Thị Trúc Phương 0394989536 0394989536 https://www.facebook.com/thphuog.tran.5

5 10A5 Nguyễn Việt Kiều Anh 0382570200 0382570200 https://www.facebook.com/snow.angel.75685

6 10A6 Nguyễn Trần Thị Hoa 0906485671 0906485671 Hoa Csn

7 10A7 Phạm Nguyễn Trà My 0907279101 0907279101 Phạm Nguyễn Trà My

8 10A8 Trịnh Thị Tú Linh 0928408915 0928408915 https://www.facebook.com/tulinh.trinh.10

9 10A9 Đào Thị Ngọc Yến 0962938173 0962938173  Yen Christian

10 10A10 Huỳnh Thế Nghĩa 0909211546 0909211546 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009201684207

11 10A11 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 0905377169 0905377169 https://www.facebook.com/profile.php?id=100022833554989

12 10A12 Bùi Thị Ngọc Tuyền 0963229542 0963229542 Ngoctuyen Bui  - https://m.facebook.com/ngoctuyen.bui.73

13 10A13 Trần Hồ Thu Thủy 0965390846 0965390846 ThuThuy TranHo (Luna Tran)

14 10A14 Nguyễn Thị Thu Hiền 0905250816 0905250816 Nguyen Thu Hien

15 11A1 Vũ Thị Bích Liên 0919363242 0919363242 Lien Bich Vu Thi

16 11A2 Bùi Anh Duy 0937888647 0937888647 Bùi Anh Duy

17 11A3 Nguyễn Thị Thanh Hằng 0707054451 0707054451 Nguyễn Thanh Hằng

18 11A4 Thông Minh Tèo 0389014548 0389014548 Minh Thông 

19 11A5 Nguyễn Thị Lành 0767808362 0767808362 Lanh Nguyen

20 11A6 Lê Thị Quyên 0984167936 0984167936 Lê Quyên

21 11A7 Nguyễn Trường Thi 0908627087 0908627087 Trường Thi

22 11A8 Đỗ Thị Hạt 0377689808 0377689808 https://www.facebook.com/dothi.hat

23 11A9 Trần Thị Thu 0903601333 0903601333 Trần Thu
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24 11A10 Đăng Quang Vinh 0355259200 0355259200 Vinh Quang Đặng

25 11A11 Lê Thị Thúy 0362709108 0362709108 ThanhThuyle

26 11A12 Lý Anh Tuấn 0911715785 0911715785 Anh Tuan(Ka Tuan) - https://www.facebook.com/Ice.boy.100

27 11A13 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0977020703 0858032555 hongnhung703@gmail.com

28 11A14 Nguyễn Thị Phương Thảo 0932143732 0932143732 Thao Phuong

29 12A1 Trần Viết Huy 0388997215 0388997215 Huy Kute

30 12A2 Võ Thị Lương 0904142654 0904142654 LuongVo

31 12A3 Nguyễn Thị Lý 0986474022 0986474022 LyNguyen

32 12A4 Nguyễn Thị Thu Hương 0983681213 0983681213 Thu Hương

33 12A5 Nguyễn Tiến Thịnh 0934146284 0934146284 https://www.facebook.com/thinh.nguyentien.1466126

34 12A6 Hoàng Thạch Công 0907339297 0907339297 Hoang thach cong

35 12A7 Nguyễn Thanh Sơn 0933499412 0933499418 https://www.facebook.com/thaysonhoahoc/

36 12A8 Phạm Thị Hợp 0386933688 0386933688 Khánh Hợp

37 12A9 Bùi Văn Tuấn Anh 0369311024 0369311024 Bùi Tuấn Anh

38 12A10 Nguyễn Thị Thùy Dương 0902772512 0902772512 https://www.facebook.com/nguyenthithuyduong2512

39 12A11 Lê Phước Thành 0346400352 0346400352 Lê Phước Thành

40 12A12 Hoàng Trà My 0977890587 0977890587 Trà My

41 12A13 Trần Thị Chu Điệp 0986541985 0986541985 https://www.facebook.com/chudiep.tran/

42 12A14 Nguyễn Thụy Thanh Vân 0988611216 0988611216 Nguyễn Thụy Thanh Vân

43 12A15 Nguyễn Đình Bảo Thy 0767171456 0767171456 Nigel


